
だい15か　さぎょうどうさ2

第15課　作業動作2

Động tác làm việc 2

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 型替え かたがえ Đổi khuôn

2 材料替え ざいりょうがえ Đổi vật liệu
=材料を替える（ざいりょうを　か
える）

3 色替え いろがえ Đổi màu =色を替える（いろを　かえる）

4 外す はずす Tháo ra, tách ra クレーンのフックを外
はず

します。 Tôi tháo móc cần cẩu.

5 交換（する） こうかん（する） (động từ) Thay đổi

6 補給（する） ほきゅう（する）
(động từ) Thêm vào, bổ 

sung

材料
ざいりょう

が  足
た

りないので、補給
ほきゅう

しま

す。

Vì vật liệu thiếu nên tôi bổ sung.

7 吊り上げる つりあげる Treo クレーンで金型
かながた

を吊
つ

り上
あ

げます。 Tôi treo khuôn bằng cần cẩu.

8 下ろす おろす Hạ xuống 金型
かながた

を成形機
せいけいき

の中
なか

に下
お

ろします。 Tôi hạ khuôn vào máy đúc.

9 加える くわえる Thêm vào

10 混ぜる まぜる Trộn
ペレットと着色剤

ちゃくしょくざい

を

混
ま

ぜます。

Tôi trộn viên nén và chất tạo màu.

Ví dụ câu
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11 流し込む ながしこむ Đổ vào 材料
ざいりょう

を  金型
かながた

に  流
なが

し込
こ

みます。 Tôi đổ vật liệu vào khuôn.

12 締める しめる Vặn 金型
かながた

のボルトを締
し

めます。 Tôi vặn bù lông của khuôn.

13 緩める ゆるめる Nới lỏng 金型
かながた

のボルトを緩
ゆる

めます。 Tôi nới lỏng bù lông của khuôn.

14 切断（する） せつだん（する） (động từ) Cắt =切る（きる）

15 メンテナンス（する） めんてなんす（する） (động từ) Bảo trì

16 記録（する） きろく（する） (động từ) Ghi lại

17 運ぶ はこぶ Khiêng, vác

18 載せる のせる Chất lên

19 移動（する） いどう（する） (động từ) Di chuyển
金型
かながた

を　成形機
せいけいき

の

中央
ちゅうおう

に　移動
いどう

します。

Tôi di chuyển khuôn vào chính giữa m

áy đúc.
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20 拭き取る ふきとる Lau sạch 金型
かながた

の　汚
よご

れを　拭
ふ

き取
と

ります。 Tôi lau sạch chỗ bẩn trong khuôn.

21 元に戻す もとにもどす Trả lại chỗ cũ 道具
どうぐ

を元
もと

に戻
もど

してください。 Hãy trả dụng cụ về lại chỗ cũ.

22 固定（する） こてい（する） (động từ) Cố định 金型
かながた

を成形機
せいけいき

に固定
こてい

します。 Tôi cố định khuôn bằng máy đúc.

プラスチック成形職種 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.


